PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 



Phương trình  

Vậy công thức nghiệm tổng quát là  . 



Câu 2: Rút gọn biểu thức sau  với  và  ta được:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Vì 



Câu 3: Cho phương trình bậc hai một ẩn có biệt thức  khi đó phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Lời giải: 



Phương trình bậc hai một ẩn có biệt thức 



+)Nếu  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: ; .


+)Nếu  thì phương trình có nghiệm kép 


+)Nếu  thì phương trình có nghiệm kép 
Câu 4: Cho đồ thị của các hàm số sau:




(1):          (2):         (3):            (4): 
Hỏi có bao nhiêu đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành ?
    A. 1	    B. 2	    C. 3	    D. 4
Lời giải: 

Vì đồ thị hàm số  là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục tung làm đối xứng.

+ Nếu thì đồ thị nằm phía trên trục hoành.

+ Nếu thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

Trong đồ thị các hàm số đã cho; các đồ thị nằm phía dưới trục hoành là đồ thị có hệ số 


(3):  và (4): 



Câu 5: Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 




Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi 

Câu 6: Cho hình vẽ, xác định số đo 
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Dựa vào tính chất góc ngoài của tứ giác nội tiếp 



Câu 7: Khoảng cách giữa hai đáy của hình trụ là . Chiều cao của hình trụ là:
    A. 3cm	    B. 12cm	    C. 6cm	    D. 2cm
Lời giải: 
Khoảng cách giữa hai đáy của hình trụ chính là chiều cao của hình trụ.





Câu 8: Cho tam giác  vuông tại  có , cạnh . Độ dài cạnh   bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: A blue line with black text
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Ta có  vuông tại , nên ta có 


Câu 9: Cho hình vẽ sau. Chọn khẳng định sai ?
[image: ]


    A.  là góc nội tiếp của đường tròn tâm 

    B. 

    C. 



    D. sđ
Lời giải: 
Dựa vào nhận xét được suy ra định lý của góc nội tiếp

Câu 10: Cho đường tròn và một dây AB cách tâm O một khoảng bằng 5 cm. Khi đó độ dài của dây AB là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]


Áp dụng định lý Pythagore vào ;
Câu 11: Số phần tử của không gian mẫu được kí hiệu là:
    A. Ω	    B. n	    C. n(E)	    D. n(Ω)
Câu 12: Một hộp có 20 viên bi với kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân viết lên các viên bi đó các số 1, 2, 3, 4, …, 20; hai viên bi khác nhau thì viết hai số khác nhau. Số kết quả thuận lợi cho biến cố: “Lấy được viên bi là số nguyên tố” là:
    A. 20	    B. 11	    C. 8	    D. 7
Lời giải: 
Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được viên bi là số nguyên tố” là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Cho  và . Khi đó:




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 
Lời giải: 


A.  là khẳng định đúng vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


B. là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


C.  là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


D. là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.

Câu 2: Cho biểu thức 

    a) Giá trị của biểu thức tại  là 9

    b) Tại  có tính được giá trị của biểu thức

    c) Điều kiện xác định của biểu thức là 

    d) Điều kiện xác định của biểu thức là 
Lời giải: 


a sai vì tại giá trị biểu thức là


b đúng vì tại giá trị biểu thức là 

c sai và điều kiện xác định của biểu thức là 
d đúng
Câu 3: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

    a) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là giao điểm của 3 đường trung tuyến.

    b) Tâm đường tròn nội tiếp tam giác  là giao điểm của 3 đường phân giác các góc.

    c) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều  là giao của 3 đường phân giác.


    d) Bán đường tròn ngoại tiếp tam giácvuông tại A là 
Lời giải: 

a. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác không phải giao điểm các đường trung tuyến.
Chọn S

b. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác  là giao điểm của 3 đường trung tuyến của tam giác.
Chọn Đ

c.  đều nên 3 đường trung trực đồng thời là 3 đường phân giác Do đó giao của 3 đường phân giác cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.
Chọn Đ







d. Vì  vuông tại  nên =  (theo ĐL Phythagore) suy ra . Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có bán kính bằng nửa cạnh huyền tiếp tam giác  vuông tại A là .
Chọn Đ
Câu 4: Kết quả điểm thi môn Toán của lớp 9A của một trường THCS được cho theo bảng dưới đây.
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	



Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

    a) Có  tổng số học sinh đạt điểm trên 9.


    b) Tần số của nhóm  là .

    c) Tần số tương đối của nhóm là 20%
    d) Số học sinh đạt điểm dưới 7 chiếm 15% số học sinh lớp 9A.
Lời giải: 
Từ mẫu số liệu, ta lập bảng tần số ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	

	Tổng

	Tần số (n)
	

	

	

	

	

	




Có 15 học sinh đạt điểm trên 9, ứng với  tổng số học sinh lớp 9A.
Chọn: Đúng


Tần số của nhóm học sinh đạt điểm của lớp 9A là .
Chọn: Đúng


Tần số của nhóm  là 


Tần số tương đối của nhóm  là 
Chọn: Sai

Số học sinh đạt điểm dưới 7 là 

Tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới 7 là 
Chọn: Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo khoác xuất khẩu. Nếu tổ thứ nhất may trong 7 ngày được 140 chiếc thì tổ thứ hai may trong 5 ngày được bao nhiêu chiếc áo. (Năng suất may áo của hai tổ trong các ngày là như nhau)
Lời giải: 
Số áo khoác tổ 1 may trong 1 ngày là: 140 : 7 = 20 ( chiếc)
Số áo khoác tổ 2 may trong 5 ngày là: 20.5 = 100 ( chiếc)
Đáp án: 100
Câu 2: Một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B. Lúc về người đó tăng vận tốc thêm 5km/h, do đó thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút. Tính vận tốc của người đó lúc đi, biết quãng đường từ thành phố A đến thành phố B dài 120km.
Lời giải: 

Gọi vận tốc lúc đi là  (km/h)  (x > 0).
Vận tốc lúc về là x + 5 (km/h).

Thời gian đi là: (h)

Thời gian về là: (h)



Theo bài ra ta có phương trình:   -  = 
Giải phương trình ta được: x1 = 40 (TMĐK);  x2 = -45 (loại)
Vậy vận tốc lúc đi là 40 km/h. 
Đáp án: 40

Câu 3: Cho biểu thức . Giá trị lớn nhất của biểu thức 6A bằng:
Lời giải: 

Ta có: 



Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng . Dấu “=” xảy ra khi .
Đáp án: 1

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức: 
Lời giải: 


Đáp án: 2





Câu 5: Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại . Biết , tính độ dài dây 
Lời giải: 
[image: ]

Ta có   


Hơn nữa xét và có: 





 Chung


Do đó( hai góc tương ứng)  (2)

Từ (1) và (2) Suy ra 


vuông tại .



Áp dụng định lý Pitago cho vuông tại có 

.
Đáp án: 5
Câu 6: Trong các số nguyên dương có hai chữ số nhỏ hơn 100, mỗi chữ số đều là số nguyên tố. Chọn ngẫu nhiên một số. Xác suất để số được chọn là số nguyên tố bằng ?
[bookmark: _GoBack]Lời giải: 
Không gian mẫu của phép thử 


Không gian mẫu có 16 phần tử

Các kết quả thuận lợi của biến cố lấy được số nguyên tố là: , có 4 kết quả thuận lợi.

Vậy xác suất cần tìm là .
Đáp án: 0,25




image3.wmf
x1

yR

=

ì

í

Î

î


image48.wmf
1

-


oleObject48.bin

image49.wmf
4

m

3

-

=


oleObject49.bin

image50.wmf
4

m

3

=


oleObject50.bin

image51.wmf
8

m

3

=


oleObject51.bin

image52.wmf
8

m

3

-

=


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
2

x6x13m0

-+-=


oleObject53.bin

image54.wmf
m


oleObject54.bin

image55.wmf
1

-


oleObject55.bin

image56.wmf
8

1613m03m8m

3

++-=Û-=-Û=


oleObject56.bin

image57.wmf
·

CDx


oleObject57.bin

image4.wmf
xy1

+=


image58.emf
A

x

C

D

E

B


image59.wmf
·

o

CDx60

=


oleObject58.bin

image60.wmf
·

o

CDx120

=


oleObject59.bin

image61.wmf
·

o

CDx180

=


oleObject60.bin

image62.wmf
·

o

CDx30

=


oleObject61.bin

image63.wmf
·

·

0

CDxCBE60

==


oleObject4.bin

oleObject62.bin

image64.wmf
6 cm


oleObject63.bin

image65.wmf
ABC


oleObject64.bin

image66.wmf
A


oleObject65.bin

image67.wmf
·

ACB30

=

o


oleObject66.bin

image68.wmf
AB5 cm

=


image5.wmf
yR

Î


oleObject67.bin

image69.wmf
AC


oleObject68.bin

image70.wmf
10

 cm

3


oleObject69.bin

image71.wmf
5

 cm

3


oleObject70.bin

image72.wmf
53 cm


oleObject71.bin

image73.wmf
52

 cm

2


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.png
5cm

A&l 30°





image75.wmf
ABC

D


oleObject73.bin

image76.wmf
A


oleObject74.bin

image77.wmf
·

·

AB

tanACBACABtanACB

AC

=Þ=×


oleObject75.bin

image78.wmf
5

AC5tan30AC cm

3

Þ=×Þ=

o


oleObject76.bin

image6.wmf
4x0y4

+=


image79.emf
D

C

B

A

O


image80.wmf
·

ABC


oleObject77.bin

image81.wmf
(

)

O


oleObject78.bin

image82.wmf
·

·

BDCBAC

=


oleObject79.bin

image83.wmf
·

·

DCBADB

=


oleObject80.bin

image84.wmf
·

ACD


oleObject6.bin

oleObject81.bin

image85.wmf
1

2

=


oleObject82.bin

image86.wmf
»

AD


oleObject83.bin

image87.wmf
)

O; 10cm

(


oleObject84.bin

image88.wmf
65cm


oleObject85.bin

image89.wmf
102cm


image7.wmf
4x4

Û=


oleObject86.bin

image90.wmf
53cm


oleObject87.bin

image91.wmf
103cm


oleObject88.bin

image92.emf
5cm

10cm

A

B

O

H


image93.wmf
BHO

D


oleObject89.bin

image94.wmf
2222

BHBOOH;BH10553cmAB103cm

=-=-==>=


oleObject90.bin

oleObject7.bin

image95.wmf
xy

£


oleObject91.bin

image96.wmf
a0

<


oleObject92.bin

image97.wmf
axay

³


oleObject93.bin

image98.wmf
axay

=


oleObject94.bin

image99.wmf
axay

>


oleObject95.bin

image8.wmf
x1

Û=


image100.wmf
axay

£


oleObject96.bin

image101.wmf
axay

³


oleObject97.bin

image102.wmf
xy

£


oleObject98.bin

image103.wmf
axay

=


oleObject99.bin

image104.wmf
xy

£


oleObject100.bin

oleObject8.bin

image105.wmf
axay

>


oleObject101.bin

image106.wmf
xy

£


oleObject102.bin

image107.wmf
axay

£


oleObject103.bin

image108.wmf
xy

£


oleObject104.bin

image109.wmf
2x1

+


oleObject105.bin

image9.wmf
x1

yR

=

ì

í

Î

î


image110.wmf
x4

=


oleObject106.bin

image111.wmf
x0

=


oleObject107.bin

image112.wmf
1

x

2

-

£


oleObject108.bin

image113.wmf
1

x

2

-

³


oleObject109.bin

image114.wmf
x4

=


oleObject110.bin

oleObject9.bin

image115.wmf
2.4193

+==


oleObject111.bin

image116.wmf
x0

=


oleObject112.bin

image117.wmf
2.0111

+==


oleObject113.bin

image118.wmf
1

2x102x1x

2

-

+³Û³-Û³


oleObject114.bin

image119.wmf
ABC


oleObject115.bin

image10.wmf
22

B25ab36ab

=-


image120.wmf
ABC


oleObject116.bin

image121.wmf
ABC


oleObject117.bin

image122.wmf
ABC


oleObject118.bin

image123.wmf
22

1

RABAC

2

+

B


oleObject119.bin

image124.wmf
ABC


oleObject120.bin

oleObject10.bin

image125.wmf
ABC


oleObject121.bin

image126.wmf
ABC

V


oleObject122.bin

image127.wmf
ABC

V


oleObject123.bin

image128.wmf
A


oleObject124.bin

image129.wmf
BC


oleObject125.bin

image11.wmf
a0

>


image130.wmf
22

ABAC

+


oleObject126.bin

image131.wmf
22

BCABAC

=+


oleObject127.bin

image132.wmf
ABC


oleObject128.bin

image133.wmf
22

1

RABAC

2

+

B


oleObject129.bin

image134.wmf
8


oleObject130.bin

oleObject11.bin

image135.wmf
7,5


oleObject131.bin

image136.wmf
9


oleObject132.bin

image137.wmf
10


oleObject133.bin

image138.wmf
6,5


oleObject134.bin

image139.wmf
8


oleObject135.bin

image12.wmf
b0

<


image140.wmf
5


oleObject136.bin

image141.wmf
7


oleObject137.bin

image142.wmf
9


oleObject138.bin

image143.wmf
10


oleObject139.bin

image144.wmf
8


oleObject140.bin

oleObject12.bin

image145.wmf
6


oleObject141.bin

image146.wmf
9


oleObject142.bin

image147.wmf
7,5


oleObject143.bin

image148.wmf
10


oleObject144.bin

image149.wmf
8


oleObject145.bin

image13.wmf
ba


image150.wmf
10


oleObject146.bin

image151.wmf
9


oleObject147.bin

image152.wmf
9,5


oleObject148.bin

image153.wmf
8,5


oleObject149.bin

image154.wmf
10


oleObject150.bin

oleObject13.bin

image155.wmf
6,5


oleObject151.bin

image156.wmf
8


oleObject152.bin

image157.wmf
7


oleObject153.bin

image158.wmf
9,5


oleObject154.bin

image159.wmf
9


oleObject155.bin

image14.wmf
ba

-


image160.wmf
8,5


oleObject156.bin

image161.wmf
8


oleObject157.bin

image162.wmf
7


oleObject158.bin

image163.wmf
10


oleObject159.bin

image164.wmf
8,5


oleObject160.bin

oleObject14.bin

image165.wmf
8


oleObject161.bin

image166.wmf
6


oleObject162.bin

image167.wmf
5,5


oleObject163.bin

image168.wmf
8


oleObject164.bin

image169.wmf
7,5


oleObject165.bin

image15.wmf
11ba


image170.wmf
10


oleObject166.bin

image171.wmf
7


oleObject167.bin

image172.wmf
8


oleObject168.bin

image173.wmf
9


oleObject169.bin

image174.wmf
3

8


oleObject170.bin

oleObject15.bin

image175.wmf
[

)

8;9


oleObject171.bin

image176.wmf
n12

=


oleObject172.bin

image177.wmf
[

)

6;7


oleObject173.bin

image178.wmf
[

)

5;6


oleObject174.bin

image179.wmf
[

)

6;7


oleObject175.bin

image16.wmf
11ba

-


image180.wmf
[

)

7;8


oleObject176.bin

image181.wmf
[

)

8;9


oleObject177.bin

image182.wmf
[

]

9;10


oleObject178.bin

image183.wmf
2


oleObject179.bin

image184.wmf
4


oleObject180.bin

oleObject16.bin

image185.wmf
7


oleObject181.bin

image186.wmf
12


oleObject182.bin

image187.wmf
15


oleObject183.bin

image188.wmf
40


oleObject184.bin

image189.wmf
153

408

=


oleObject185.bin

image17.wmf
B5ba6ba5ba6ba

=-=-+


image190.wmf
[

)

8;9


oleObject186.bin

image191.wmf
n12

=


oleObject187.bin

image192.wmf
[

)

6;7


oleObject188.bin

image193.wmf
n4

=


oleObject189.bin

image194.wmf
[

)

6;7


oleObject190.bin

oleObject17.bin

image195.wmf
4

f.100%10%

40

==


oleObject191.bin

image196.wmf
n6

=


oleObject192.bin

image197.wmf
6

.100%15%

40

=


oleObject193.bin

image198.wmf
x


oleObject194.bin

image199.wmf
120

x


oleObject195.bin

image18.wmf
ba

=


image200.wmf
120

x5

+


oleObject196.bin

image201.wmf
120

x


oleObject197.bin

image202.wmf
120

x5

+


oleObject198.bin

image203.wmf
1

3


oleObject199.bin

image204.wmf
2

1

A

9x12x10

=

-+


oleObject200.bin

oleObject18.bin

image205.wmf
(

)

2

2

1111

AMaxA

9x12x1066

3x26

==£Þ=

-+

-+


oleObject201.bin

image206.wmf
6A


oleObject202.bin

image207.wmf
1


oleObject203.bin

image208.wmf
2

x

3

=


oleObject204.bin

image209.wmf
0

00

cos601

1sin60tan30

+

+


oleObject205.bin

image19.wmf
2

bxc0

ax

++=


image210.wmf
0

00

cos601

2332

1sin60tan30

+=-+=

+


oleObject206.bin

image211.wmf
(

)

O;3cm


oleObject207.bin

image212.wmf
(

)

O';4cm


oleObject208.bin

image213.wmf
A,B


oleObject209.bin

image214.wmf
·

·

''0

OAOOBO180

+=


oleObject210.bin

oleObject19.bin

image215.wmf
OO'


oleObject211.bin

image216.emf
B

A

O'

O


image217.wmf
·

·

0

OAO'OBO'180(1)

+=


oleObject212.bin

image218.wmf
OAO'

D


oleObject213.bin

image219.wmf
OBO'

D


oleObject214.bin

image220.wmf
OAOB(3cm)

==


image20.wmf
(a0)

¹


oleObject215.bin

image221.wmf
O'AO'B(4cm)

==


oleObject216.bin

image222.wmf
OO'


oleObject217.bin

image223.wmf
OAO'OBO'(c.c.c)

D=D


oleObject218.bin

image224.wmf
·

·

OAO'OBO'

Þ=


oleObject219.bin

image225.wmf
·

·

0

OAO'OBO'90

==


oleObject20.bin

oleObject220.bin

image226.wmf
OAO'

ÞD


oleObject221.bin

image227.wmf
A


oleObject222.bin

image228.wmf
OAO'

D


oleObject223.bin

image229.wmf
A


oleObject224.bin

image230.wmf
22222

OO'OAO'A3491625

=+=+=+=


image21.wmf
2

b4ac0

D=->


oleObject225.bin

image231.wmf
OO'5cm

Þ=


oleObject226.bin

image232.wmf
{

}

23;32;35;53;57;75;72;27;73;37;52;25;55;7

7;33;22

W=


oleObject227.bin

image233.wmf
{

}

23;53;37;73


oleObject228.bin

image234.wmf
41

p0,25

164

===


oleObject229.bin

oleObject21.bin

image22.wmf
12

b

xx

2a

==-


oleObject22.bin

image23.wmf
12

bb

x;x

2a2a

+D-D

==


oleObject23.bin

image24.wmf
12

bb

x;x

2a2a

-+D--D

==


oleObject24.bin

image25.wmf
12

bb

x;x

2a2a

+D-D

==


oleObject25.bin

image26.wmf
2

bxc0

ax

++=


oleObject26.bin

image27.wmf
(a0)

¹


oleObject27.bin

image1.wmf
4x0y4

+=


image28.wmf
2

b4ac.

D=-


oleObject28.bin

image29.wmf
0

D>


oleObject29.bin

image30.wmf
1

b

x

2a

-+D

=


oleObject30.bin

image31.wmf
2

b

x

2a

--D

=


oleObject31.bin

image32.wmf
0

D<


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
12

b

xx.

2a

==-


oleObject33.bin

image34.wmf
0

D=


oleObject34.bin

image35.wmf
12

b

xx.

2a

==-


oleObject35.bin

image36.wmf
2

y2x

=


oleObject36.bin

image37.wmf
2

yx

=


oleObject37.bin

image2.wmf
x1

=


image38.wmf
2

y3x

=-


oleObject38.bin

image39.wmf
2

y5x

=-


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

2

yaxa0

=¹


oleObject40.bin

image41.wmf
a  0

>


oleObject41.bin

image42.wmf
a  0

<


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
a 0

<


oleObject43.bin

image44.wmf
2

y3x

=-


oleObject44.bin

image45.wmf
2

y5x

=-


oleObject45.bin

image46.wmf
2

x6x13m0

-+-=


oleObject46.bin

image47.wmf
m


oleObject47.bin

